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Câu Gợi ý đáp án Điểm 

Câu 1 

(2,5 điểm) 

a - thực nghiệm b - mọi lĩnh vực c - biển báo 

d – 7 đơn vị  e - lập lại  f - quỹ đạo 

g - khoảng thời gian h - tốc độ tức thời i - tiếp tuyến 

j - vận tốc tương đối 

0,25x10 

Câu 2 

(2,5 điểm) 

1 – g  2 – d  3 – a  4 – n  5 – c 

6 – k  7 – h  8 – b  9 – f  10 - e 
0,25x10 

Câu 3 

(0,5 điểm) 

- Đơn vị của gia tốc a trong hệ SI: mét trên giây bình phương (m/s2) 

- Thứ nguyên của gia tốc a: [L.T-2 ] 

0,25 

0,25 

Câu 4 

(2,5 điểm) 

- Khối lượng trung bình: 

 
0,998 0,997 1,001 1,003 1,001

m 1,000
5

+ + + +
= =  (kg) 

- Sai số dụng cụ: dc

0,001
m 0,001

2
 = = (kg) 

- Sai số tuyệt đối trung bình: m 0,002 =  (kg) 

- Sai số tuyệt đối: 
dcm m m 0,002 0,001 0,003 =  + = + =  (kg) 

- Sai số tương đối: 
m 0,003

m x100% 0,300%
1,000m


 = = =  

- Biểu diễn kết quả: m m m 1,000 0,003=  =   (kg) 

 

0,5 

 

0,25 

 

 

0,25x2 

0,25x2 

 

0,25 

 

0,25x2 

Câu 5 

(1,0 điểm) 

- Tốc độ trung bình của David Rudisha: 1
tb1

1

s 800
v 7,93

t 100,91
= = =


 (m/s) 

- Tốc độ trung bình của Wayde van Niekerk: 2
tb2

2

s 400
v 9,30

t 43,03
= = =


 (m/s) 

- Vì tb2 tb1v v  nên vận động viên Wayde van Niekerk chạy nhanh hơn David 

Rudisha. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25x2 

Câu 6 

(0,5 điểm) 

- Thứ nguyên của quãng đường: L 

- Thứ nguyên của vận tốc: L.T-1 

- Thứ nguyên của thời gian: T 

- Thứ nguyên của vế trái: L.T 

- Vì hai vế của công thức không cùng thứ nguyên nên công thức sai. 

 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 7 

(0,5 điểm) 
- Tốc độ tức thời tại thời điểm A: A

50
v 12,5

4
= =  (km/h) 

- Tốc độ tức thời tại thời điểm B: B

50
v 25

2
= =  (km/h) 

 

0,25 

 

0,25 
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